
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP GHI CHÚ

1 LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN 10A1

2 NGUYỄN THỊ VIỆT LINH 10A1

3 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC 10A1

4 LÊ THU TRÀ 10A10

5 NGUYỄN ĐỨC QUYẾT 10A10

6 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 10A10

7 NGUYỄN THẾ KỲ 10A10

8 VŨ HOÀNG DUNG 10A10

9 VŨ PHẠM THÙY LINH 10A10

10 NGÔ VÂN PHƯƠNG 10A2

11 NGUYỄN QUỐC THỊNH 10A2

12 VŨ HẢI ĐƯỜNG 10A2

13 HOÀNG HÀ VY 10A4

14 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 10A4

15 NGUYỄN VŨ MẠNH 10A4

16 PHẠM MINH HẰNG 10A4

17 BÙI NHẬT ÁNH 10A5

18 ĐỖ ĐỨC THẮNG 10A5

19 LÊ KIẾM HOÀNG 10A5

20 LƯƠNG QUANG SƠN 10A5

21 NGUYỄN MAI TRANG 10A5

22 NGUYỄN NGỌC MAI 10A5

23 NGUYỄN NHẬT MINH 10A5

24 NGUYỄN THU NGÂN 10A5

25 NGUYỄN TRUNG HIẾU 10A5

26 PHẠM ĐÌNH KHÔI NGUYÊN 10A5

27 PHẠM HẢI NINH 10A5

28 VŨ TRẦN ĐỨC HUY 10A5

TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ
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LỚP TIẾNG ANH 1



STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP GHI CHÚ

1 VŨ THỊ THẢO 10A6

2 ĐÀO PHƯƠNG MAI 10A7

3 NGUYỄN THÁI HÀ 10A7

4 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 10A7

5 ĐOÀN TƯỜNG VI 10A8

6 TRẦN QUANG NHẬT 10A8

7 BÙI MẠNH HÙNG 10A9

8 ĐẶNG QUANG VINH 10A9

9 ĐOÀN BÙI QUANG HUY 10A9

10 ĐOÀN VĂN THỊNH 10A9

11 ĐỒNG TUẤN PHONG 10A9

12 HÀ ĐỨC KHIÊM 10A9

13 HÀ TUẤN NINH 10A9

14 HOÀNG NHẬT MINH 10A9

15 NGÔ ĐỨC DUY 10A9

16 NGUYỄN DIỆP ANH 10A9

17 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 10A9

18 NGUYỄN HỮU HOÀNG ANH 10A9

19 NGUYỄN KHẢI HOÀN 10A9

20 NGUYỄN THANH HÀ 10A9

21 NGUYỄN THỊ HOA LÂM 10A9

22 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 10A9

23 NGUYỄN THÙY AN 10A9

24 NGUYỄN TRUNG HIẾU 10A9

25 NGUYỄN TUẤN MINH 10A9

26 PHẠM VŨ NGÂN HÀ 10A9

LỚP TIẾNG ANH 2
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